
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 69, ngõ 111 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HC

0110051381

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT HC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HC MEDICAL EQUIPMENT AND 
TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HCMES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977114466
Email: quannh.nd37@gmail.com 

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Doanh nghiệp bán buôn thuốc;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng gồm: Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm 
điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa 
nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...;
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; Bán buôn ô dù; 
Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán 
buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống 
nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, 
sản phẩm trò chơi.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế gồm: Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa, cho mục 
đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu;
- Phân loại trang thiết bị y tế;
(Điều 6 Nghị định 36/2016/NĐ-CP và nghị định 
169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế)

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669
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7. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: 
- Bệnh viện.

8610

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Phòng khám đa khoa.
- Phòng khám chuyên khoa.
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.
- Phòng xét nghiệm.
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang.

8620

9. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.

8691

10. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Cơ sở dịch vụ y tế.
- Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.

8699

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

18. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4784

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4789

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4791

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4931
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22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Cho 
thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; Vận tải hành 
khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe xe ô tô theo tuyến cố 
định;

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để 
xe đạp, xe máy; 

5225

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ các hoạt động thuộc lĩnh vực vận tải hàng không và 
kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không)
Chi tiết: 
- Dịch vụ trông giữ phương tiện: Xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe 
máy điện), xe máy, xe ô tô; 
-  Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường 
sắt, đường bộ; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm 
thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa 
đường biển; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Dịch vụ Logistics;

5229

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 

7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỒNG 
QUÂN

Việt 
Nam

Số 69, ngõ 111 đường 
Trường Chinh, 
Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 001071000546

2 PHÙNG THỊ 
MAI 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 69, ngõ 111 đường 
Trường Chinh, 
Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 030180020255

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Doanh nghiệp bán lẻ thuốc;
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ khẩu trang vải, khẩu trang y tế, bao tay và quần áo bảo 
hộ y tế;

4772(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001071000546
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 69, ngõ 111 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 69, ngõ 111 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam

16/04/1971 Kinh Việt Nam

23/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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